KẾ HOẠCH TUẦN 2 TỪ NGÀY 06/01 ĐẾN 10/01/2025
LỚP CHỒI 1

	Nội dung
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Đón trẻ
	- Quan sát sắc diện và xịt khuẩn cho trẻ

	Trò chuyện sáng
	- Trẻ quan sát và nói về các quy trình để gấp túi giấy.
	- Trẻ quan sát tranh và nói về các loại quả trong tranh.
	- Trẻ xem tranh và nói về các nhân vật có trong câu chuyện “Cây khế”
	- Trẻ xem tranh và nói về bài thơ
	- Trẻ cùng cô chuẩn đồ dùng

	Thể dục sáng
	+ Tay: Hai tay đưa ra trước, lên cao

+ Lưng, bụng, lườn: Cúi người phía trước, ngửa người ra sau

+ Chân: Nhún chân

+ Bật: Bật nhảy tại chỗ  

	Giờ học
	Dạy hát “Quả gì?”

MĐYC:  Trẻ thuộc lời bài hát “Quả gì”

Gấp luồng vào bên trong (Túi giấy)

MĐYC: Trẻ biết gấp luồn vào bên trong để tạo thành túi giấy


	Một số loại quả

MĐYC:  Trẻ nhận biết tên gọi, đặc điểm bên ngoài, ích lợi của một số loại quả .

Bài tập các loại quả trang 11


	Cây khế
MĐYC:  Trẻ nghe hiểu nội dung truyện “Cây khế”

Vẽ các loại quả

MĐYC:  Trẻ vận dụng các kỹ năng vẽ đã học (nét thẳng ngắn, nét cong tròn...) để vẽ các loại quả bé thích


	Hoa kết trái

(Trái cây bốn mùa)

MĐYC:  Trẻ đọc thuộc bài thơ “Hoa kết trái”
Chạy 15m trong 10 giây

MĐYC: Trẻ thực hiện vận động chạy 15 m trong 10 giây đúng thời gian. Trẻ biết chơi trò chơi vận động “ Ai ném xa nhất”
	Phân loại quả theo 1-2 dấu hiệu

MĐYC:  Trẻ biết phân loại một số loại quả theo 1-2 dấu hiệu (Hình dạng, cấu tạo, quả đơn, quả chùm ..)

Hành vi Đúng- sai, Tốt- xấu .

MĐYC: Trẻ nhận biết được hành vi đúng hành vi sai khi bẻ hoa, bứt lá trong sân trường, nơi công cộng.

	Hoạt động ngoài trời
	- TCVĐ “Chuyền bóng”

- Quan sát các loại hoa có trong sân trường

- Chơi tự do: 

+ Thảy vòng

+ Gấp đậu phộng

+ Chơi với lá
	- TCVĐ “Chuyền bóng”

- Làm quen câu chuyện “Cây khế”

 - Chơi tự do: 

+ Nhảy bao bố

+ Đong nước

+ Kéo mo cau
	- TCVĐ “Chuyền bóng”

- Làm quen bài thơ “Hoa kết trái”

- Chơi tự do: 

+ Ném bóng vào chậu

+ Kéo mo cau

+ Vắt sữa bò
	- Làm quen nhận biết hành vi đúng – sai.

- TCVĐ “Mèo và chim sẻ”

- Chơi tự do: 

+ Di chuyển bóng vào lổ

+ Gánh nước

+ Đan lá
	- TCVĐ “Mèo và chim sẻ”
- Chơi tự do: 

+ Nhảy bao bố

+ Gắp sỏi

+ Kéo mo cau

	Hoạt động

vui chơi
	- Góc âm nhạc: Trẻ tiếp tục hát thuộc lời bài hát “Quả gì”

- Góc tạo hình: Trẻ tiếp tục gấp luồn vào bên trong để tạo thành túi giấy

- Góc phân vai: Trẻ chơi sáng tạo độc đáo của THGB với sự gợi ý của cô

- Góc xây dựng: Trẻ biết xây dựng mô hình sắc xảo, vững chắc với sự gợi ý của cô.

	- Góc học tập: Trẻ tiếp tục thực hiện Bài tập khoa học trang số 11
- Góc âm nhạc: Trẻ tiếp tục hát thuộc lời bài hát “Quả gì”

- Góc tạo hình: Trẻ tiếp tục gấp luồn vào bên trong để tạo thành túi giấy

- Góc phân vai: Trẻ chơi sáng tạo độc đáo của THGB với sự gợi ý của cô.
- Góc xây dựng: Trẻ biết xây dựng mô hình sắc xảo, vững chắc với sự gợi ý của cô.
	- Góc văn học: Trẻ tiếp tục xem tranh và nói về nội dung câu chuyện “Cây khế”

- Góc tạo hình: 
+ Trẻ tiếp tục vận dụng các kỹ năng đã biết như: vẽ nét thẳng ngắn, nét tròn kín ...để vẽ các loại quả bé thích

+ Trẻ gấp luồn vào bên trong để tạo thành túi giấy

- Góc học tập: Trẻ thực hiện Bài tập khoa học trang số 8
- Góc âm nhạc: Trẻ hát thuộc lời bài hát “Quả gì”

- Góc phân vai: Trẻ chơi sáng tạo độc đáo của THGB với sự hướng dẫn  của cô

- Góc xây dựng: Trẻ biết xây dựng mô hình sắc xảo, vững chắc với sự hướng dẫn của cô
	- Góc văn học: 

+ Trẻ tiếp tục đọc thuộc bài thơ “Hoa kết trái”

+ Trẻ nói lời thoại của nhân vật trong câu chuyện “Cây khế”

- Góc tạo hình: 
+ Trẻ tiếp tục vận dụng các kỹ năng đã biết như: vẽ nét thẳng ngắn, nét tròn kín ...để vẽ các loại quả bé thích

+ Trẻ gấp luồn vào bên trong để tạo thành túi giấy

- Góc học tập: Trẻ thực hiện Bài tập khoa học trang số 8
- Góc âm nhạc: Trẻ hát thuộc lời bài hát “Quả gì”

- Góc phân vai: Trẻ chơi sáng tạo độc đáo của THGB với sự hướng dẫn  của cô

- Góc xây dựng: Trẻ biết xây dựng mô hình sắc xảo, vững chắc với sự hướng dẫn của cô.
	- Góc học tập: Trẻ tiếp tục phân nhóm các loại quả theo 1, 2 dấu hiệu

+ Trẻ nhận biết hành vi đúng hành vi sai. 
- Góc văn học: 

+ Trẻ đọc thuộc bài thơ “Hoa kết trái”

+ Trẻ nói lời thoại của nhân vật trong câu chuyện “Cây khế”

- Góc tạo hình: + Trẻ vận dụng các kỹ năng đã biết như: vẽ nét thẳng ngắn, nét tròn kín ...để vẽ các loại quả bé thích

+ Trẻ gấp luồn vào bên trong để tạo thành túi giấy

- Góc âm nhạc: Trẻ hát thuộc lời bài hát “Quả gì”

- Góc phân vai: Trẻ chơi sáng tạo độc đáo của THGB. 

- Góc xây dựng: Trẻ biết xây dựng mô hình sắc xảo, vững chắc.

	Giờ ăn
	- Trẻ biết xúc ăn gọn gàng, không rơi vãi.

	Giờ ngủ
	- Trẻ có thói quen chờ đến lượt khi lấy gối.

	Sinh hoạt chiều
	- Bày tỏ tình cảm, nhu cầu và hiểu biết của bản thân bằng các câu đơn, câu ghép  
	- Trẻ học ngoại khóa (Làm quen tiếng anh)
	- Nghe hát: Lý cây bông
	- Trẻ học ngoại khóa (Làm quen tiếng anh)
	- Cũng cố bài thơ Hoa kết trái

	Nhận xét cuối ngày
	
	
	
	
	


Dạy hát “Quả gì?”

(Chủ đề : Trái cây bốn mùa)

I. Mục đích yêu cầu:

- Trẻ thuộc lời bài hát “Quả gì”

II. Chuẩn bị: 

- Nhạc không lời bài hát  “Quả gì” 
III. Tiến hành:

Hoạt động 1: 

- Trẻ chơi trò chơi “Chú chim xinh”
- Hôm nay, cô sẽ dạy lớp mình bài hát “Quả gì”của tác giả “Xanh Xanh” (Gọi trẻ lặp lại tên bài hát, tên tác giả) 

- Cô hát chậm rõ lời cho trẻ nghe kết hợp với nhạc không lời
- Cô mời một số trẻ nhắc lại tên bài hát.

- Cả lớp hát theo cô từng câu, cô cho trẻ hát lại vài lần (chú ý trẻ còn yếu)

- Trẻ hát hết đoạn, cho trẻ hát lại cả đoạn

- Dạy tương tự cho các đoạn còn lại

- Cả lớp hát cả bài 2, 3 lần kết hợp với nhạc không lời
Hoạt động 2:
- Cô mời nhóm bạn trai hát (nhóm bạn gái hát thầm theo), nhóm bạn gái hát (nhóm bạn trai hát thầm theo)

- Cô mời 3, 4 trẻ hát (Cô quan sát, khuyến khích và sửa sai cho trẻ)

- Cá nhân hát

- Kết thúc: Cô cho cả lớp hát lại bài hát kết hợp với nhạc không lời.

Gấp luồn vào bên trong

( gấp túi giấy)

I. Mục đích yêu cầu:

- Trẻ biết gấp luồn vào bên trong để tạo thành túi giấy

II. Chuẩn bị:

- Túi giấy mẫu

- Quy trình gấp túi giấy

- Video hướng dẫn gấp túi giấy

- Giấy màu, keo, hồ dán, màu sáp.

- Nhạc không lời

III. Tiến hành:

Hoạt động 1:

- Trò chơi ổn định: Trẻ chơi “Ngón tay nhúc nhích”

- Cho trẻ xem sản phẩm mẫu:

+ Các con xem cô có gì nè? (gọi 1 số trẻ)

+ Để làm ra túi giấy này, thì chúng ta phải làm như thế nào? (gọi 1 số trẻ)

+ Để tạo ra được túi giấy này thì cô đã gấp luồn vào bên trong. Hôm nay, cô sẽ dạy cho các con cách gấp luồn vào bên trong để tạo thành túi giấy này nhé.

- Cho trẻ xem clip hướng dẫn quy trình gấp túi giấy 

- Hướng dẫn của cô: 

+ B1: Cô gấp đôi tờ giấy hình vuông theo đường chéo tạo đường dấu giữa ( như mẫu 1)

+ B2: Gấp 2 góc chồng lên nhau ( như mẫu 2)

+ B3: Xoay đầu dưới lên trên . Gấp góc dưới lên chạm góc trên ( như mẫu 3)

+ B4: Gấp luồn vào bên trong như mẫu 4

+ B5: Gấp góc trên xuống để hoàn thiện túi giấy.

- Các bạn vừa xem xong phần hướng dẫn gấp túi giấy, vậy bạn nào cho cô biết để thực hiện được cách gấp túi giấy mình phải làm gì? (cô mời vài trẻ trả lời)

- Vậy bây giờ cô mời các bạn về bàn thực hiện cùng cô nhé.

2. Hoạt động 2:

- TC nhỏ con cua

- Trẻ vào bàn thực hiện, mở nhạc không lời (cô quan sát, hướng dẫn trẻ kịp thời)  

- Kết thúc: Trẻ trưng bày sản phẩm

Một số loại quả

 (Trái cây bốn mùa)

I. Mục đích yêu cầu: 
- Trẻ nhận biết tên gọi, đặc điểm bên ngoài, ích lợi của một số loại quả.

II. Chuẩn bị: 

- Tranh ảnh các loại quả, hoặc quả thật ( thanh long, quýt, chuối)

- Các dạng bài tập.

III. Tiến hành 

Hoạt động 1: 

- Trẻ chơi trò chơi “Gieo hạt”

- Trẻ kết thành 3 nhóm, mỗi nhóm lấy 1 rổ đựng trái cây về nhóm quan sát theo yêu cầu của Cô: 

+ Quả  này tên gì?

+ Mỗi quả có đặc điểm như thế nào ?(hình dạng, màu sắc, da sần…)

+ Ích lợi của quả đó?

- Tập trung trẻ, từng nhóm trình bày nội dung mình quan sát được.

- Mời nhóm bạn bổ sung. 

(Cô quan sát và bổ sung những đặc điểm trẻ chưa nói được).

Hoạt động 2: 

- Trò chơi 1 “Ai nhanh nhất”. 

+ Mỗi trẻ lấy 1 rỗ thẻ trái cây, khi cô nói tên quả nào bé giơ thẻ lên (Bé nào đúng tặng 1 hoa)

- Trò chơi 2 “Về đúng vườn”

+ Mỗi trẻ lấy 1 thẻ hình quả trẻ thích, khi hát xong bài hát các con sẻ chạy về đúng vườn quả đó. Lần 2 cho trẻ đổi thẻ (trẻ làm đúng tặng 1 hoa) (Vườn quả  tròn, vườn quả dài)

- Trẻ kết nhóm theo số lượng hoa về bàn thực hiện bài tập:

+ Nhóm 1 hoa: Khoanh tròn các quả dạng hình dài

+ Nhóm 2 hoa: Nối các quả có da sần, da  láng lại với nhau.

- Kết thúc
Cây khế

(Trái cây 4 mùa)

I. Mục đích yêu cầu:

- Trẻ nghe hiểu nội dung câu chuyện “Cây khế”

II. Chuẩn bị: 
- Tranh câu chuyện “Cây khế”

III. Tiến hành:

Hoạt động 1:

- Ổn định: Trẻ chơi trò chơi “Giấu tay”.
- Hôm nay cô sẽ kể cho các con nghe câu chuyện“Cây khế” nha.
- Cô kể cho trẻ nghe.

- Đàm thoại:

+ Cô vừa kể cho các con nghe câu chuyện gì?

+ Câu chuyện có các nhân vật nào?

+  Người anh chia gì cho người em?

+ Một hôm có chuyện gì xảy ra?

+ Người em nói gì với quạ?

+ Quạ nói gì với người em? 

+ Hôm sau Quạ chở người em đi đâu? 

+ Người anh đến nhà người em làm gì? 

+ Con Quạ bay đến ăn khế người anh nói gì? 

+ Quạ nói gì với người anh? 

+ Vốn tham lam người anh đã làm gì khi ra đảo?

+ Cuối cùng chuyện gì xảy ra? 

Hoạt động 2:

- Cho trẻ kết nhóm theo nhân vật trẻ thích 
- Cô dẫn truyện tới nhân vật nào thì nhóm đó sẽ lời thoại của nhân vật đó.

- Kết thúc
Vẽ các loại quả
I. Mục đích yêu cầu:

- Trẻ vận dụng các kỹ năng vẽ đã học (nét thẳng ngắn, nét cong tròn... ) để vẽ các loại quả bé thích.

II. Chuẩn bị:
- Sản phẩm của cô vẽ một số loại quả: Quả cam, quả chuối, quả dưa hấu...

- Máy nhạc

III. Cách tiến hành:
Hoạt động 1:  

- Trẻ chơi TC “Con muỗi”
- Trẻ quan sát các bức tranh, trả lời các câu hỏi của cô:

+ Các con có nhận xét gì về bức tranh? (Gọi 1 số trẻ)

+ Để vẽ được các loại quả trong tranh, các con sử dụng những kỹ năng gì? (Gọi 1 số trẻ)

- Vậy theo con, con muốn vẽ quả gì và vẽ như thế nào? (Gọi 1 số trẻ nêu ý tưởng)

Hoạt động 2:  

- Trẻ chơi trò chơi “Một ngón tay nhúc nhích”

- Trẻ về bàn thực hiện theo từng nhóm (mở nhạc) (Cô quan sát và gợi ý cho trẻ, khuyến khích trẻ vẽ nhiều loại quả).

- Kết thúc: Trẻ trưng bày sản phẩm

Hoa kết trái 

(Trái cây 4 mùa)
I. Mục đích yêu cầu:

- Trẻ đọc thuộc bài thơ “Hoa kết trái”

II. Chuẩn bị: 

- Hình ảnh bài thơ “Hoa kết trái”
III.Cách tiến hành:
Hoạt động 1:  

- Ổn định lớp: Trẻ chơi trò chơi “Giấu mắt”
- Hôm nay cô sẽ dạy các con bài thơ “Hoa kết trái” của tác giả “Thu Hà” nha.
- Cô mời một số trẻ nhắc lại tên bài thơ
- Cô đọc lại chậm rãi, rõ từng câu cho trẻ nghe.
- Cả lớp đọc theo cô từng câu, cô cho trẻ đọc lại vài lần (chú ý trẻ còn yếu)

- Trẻ đọc hết đoạn, cho trẻ đọc lại cả đoạn.

- Dạy tương tự cho các đoạn còn lại

- Cô cho cả liớp đọc lại cả bài 2, 3 lần
 Hoạt động 2:
- Cô mời nhóm bạn trai đọc (nhóm bạn gái đọc thầm theo), nhóm bạn gái đọc (nhóm bạn trai đọc thầm theo)

- Cô mời 3, 4 trẻ đọc (Cô quan sát và sửa sai cho trẻ: mào đỏ, ngát hương thơm…)

- Cá nhân đọc 

- Kết thúc: Cả lớp đọc lại bài thơ
Chạy 15 m trong 10 giây

I. Mục đích yêu cầu: 

- Trẻ thực hiện vận động chạy 15 m trong 10 giây đúng thời gian.
- Trẻ biết chơi trò chơi vận động “ Ai ném xa nhất”
II. Chuẩn bị:
- Sân rộng, đồng hồ thời gian, túi cát 

III.Tiến hành:

1. Khởi động:   

- Trẻ đi các kiểu chân kết hợp nhạc (đi thường, đi nhanh, đi thường, đi bằng gót chân, đi thường, đi kiễng gót, đi thường, đi khụy gối, đi thường, chạy nhanh, chạy chậm (theo hiệu lệnh của cô)

2. Trọng động:

* Bài tập phát triển chung:
- Tay: Vỗ hai tay vào nhau (phía trước, phía sau, trên đầu)

 (2 lần 8 nhịp)

- Chân: Bước 1 chân ra phía trước, khụy gối (chân sau thẳng) (3 lần 8 nhịp)

- Bụng: Đứng cúi người về trước, tay chạm ngón chân (2 lần 8 nhịp) 

- Bật: Bật luân phiên chân trước chân sau (2lần 8 nhịp)

* Vận động cơ bản:  Chạy 15 m trong 10 giây

- Cô cho cả lớp thực hiện  và bấm đồng hồ (Chọn trẻ thực hiện đúng) 
- Hôm nay, cô sẽ dạy cho các con Chạy 15 m trong 10 giây
- Cô chọn trẻ thực hiện đúng lên thực hiện cho các bạn xem.
- Trẻ vừa thực hiện, Cô vừa phân tích từng động tác:

+ Tư thế chuẩn bị: Đứng trước vách xuất phát, 2 chân đặt cạnh nhau, 2 tay buông tự nhiên, chân thẳng, đầu thẳng. Mắt nhìn về phía trước.

+ Thực hiện: Khi có hiệu lệnh “Xuất phát” cô sẽ bấm thời gian trong 15 giây  các con  chạy lên phía trước tới cửa cồng  rồi đi bộ về.

- Cả lớp thực hiện. 

- Cô chia trẻ làm 2 nhóm luyện tập (Cô quan sát, hướng dẫn, động viên và sửa sai cho trẻ kịp thời).

- Những trẻ chưa thực hiện được, cô động viên thực hiện nhiều lần.

+ TCVĐ: “ Ai ném xa nhất”
- Cô hướng dẫn cách chơi: Các con cầm túi cát ném xem bạn nào ném xa nhất
- Luật chơi: Đội nào ném xa đúng kỹ thuật thì đội đó sẽ chiến thắng
- Cho trẻ chơi

3. Hồi tĩnh: Cho trẻ đi lại hít thở nhẹ nhàng

- Kết thúc
Phân loại quả theo 1-2 dấu hiệu 

I. Mục đích yêu cầu:
- Trẻ biết phân loại một số loại quả theo 1-2 dấu hiệu (Hình dạng, cấu tạo, mọc đơn, mọc thành chùm..)

II. Chuẩn bị:
- Hình ảnh một số loại quả : Xoài, táo, cam, quýt, nhãn, nho, mãng cầu, đu đủ => quả thật hay hình ảnh trùng với phía dưới.

- Máy chiếu, que chỉ

- Một số hình ảnh về quả

III. Tiến hành:
- Ổn định: Cô và trẻ hát bài hát “Quả gì?"”

+ Bài hát nói về điều gì?

· Hoạt động 1:

- Trẻ chia thành 3 nhóm, Cô phát cho mỗi nhóm một rổ quả.  Trẻ quan sát và  kể về những loại quả mà trẻ có (tên gọi, hình dạng, màu sắc, vỏ, đặc điểm bên trong, vị)

- Tập trung trẻ, từng nhóm lên trình bày với sự gợi ý của Cô.

- Hôm nay, Cô sẽ cho các con phân loại quả theo 1, 2 dấu hiệu (Gọi 1 số trẻ).

- Mỗi trẻ lấy 1 rổ hình ảnh của các loại quả về chỗ ngồi hình chữ U, các con lấy cho Cô:

+ Quả có 1 hạt, mọc đơn- quả có 1 hạt, mọc thành chùm (Cô quan sát trẻ thực hiện) (Gọi 1 số trẻ nêu tên quả mình đã phân loại)

+ Quả có nhiều hạt mọc đơn – quả có nhiều hạt mọc thành chùm (Cô quan sát trẻ thực hiện) (Gọi 1 số trẻ nêu tên quả mình đã phân loại) 

· . Hoạt động 2:

- TC “Ai nhanh hơn”

+ Đội A: Chọn quả tròn, có 1 hạt 

+ Đội B: Chọn quả tròn, có nhiều hạt 

+ Cô cho trẻ về 2 đội xếp thành 2 hàng các bạn lần lượt chạy lên chọn thẻ hình ảnh trái cây của đội mình lên bảng, đội nào xong trước đội đó chiến thắng.

- Trẻ về bàn thực hiện bài tập.

- Kết thúc
Hành vi Đúng- sai, Tốt- xấu.

I. Mục đích yêu cầu:

- Trẻ nhận biết phân biệt được hành vi Đúng - sai, Tốt-  xấu.

II. Chuẩn bị: 

- Tranh ảnh :+ Bạn bẻ hoa bứt lá ở sân trường và nơi công cộng

                     + Bạn không bẻ hoa bứt lá, biết bảo vệ, chăm sóc  hoa

- Bài tập đủ số lượng cho trẻ.

III. Tiến hành: 

Hoạt động 1: 

- Ổn định lớp: Trẻ chơi trò chơi “gieo hạt”

- Cho trẻ về 2 nhóm quan sát tranh:

- Các con quan sát xem tranh của nhóm mình, trả lời cho Cô:

+ Con thấy gì trong tranh?

+ Bạn trong tranh có hành vi như thế nào ?

+ Những hành vi đó gọi là gì? (Cô quan sát các nhóm, gợi ý)

- Cô tập trung trẻ, mời từng nhóm trình bày (Cô gơi ý, bổ sung và mời nhóm bạn bổ sung).

+ Trong tranh nói gì?

+ Bạn trong tranh có hành vi như thế nào ?

+ Những hành vi đó gọi là gì?

+ Nếu là con thì con sẽ làm gì?

- Bẻ hoa bứt lá nơi sân trường hoặc những nơi công cộng như: công viên, nơi du lịch là những hành vi không tốt,là hành vi xấu.Khi thấy bạn có những hành động bẻ hoa bứt lá thì mình phải ngăn bạn và phải bảo vệ hoa lá thì mới được khen thưởng nhé!

Hoạt động 2:

- Trò chơi “Về đúng nhà” 

+ Cô giới thiệu  Cô có 2 ngôi nhà: ngôi nhà có dấu tít màu xanh và ngôi nhà có dấu gạch chéo màu đỏ.

+ Mỗi trẻ lấy 01 thẻ hình có hành vi đúng – sai (trẻ quan sát về hành động trong thẻ hình của mình), sau đó vừa đi vừa hát, khi cô hô nói “trời mưa” thì bạn nào có thẻ hình về hành vi đúng thì chạy về nhà có dấu tít màu xanh, bạn nào có thẻ hình về hành vi sai thì chạy về nhà có dấu gạch chéo màu đỏ.

+ Lần 2: Đổi thẻ hình. 

-  Trẻ về bàn thực hiện bài tập : 
Bài tập : + Đánh dấu sai vào hình ảnh có hành vi xấu, không

              + Khoanh tròn vào tranh có hành vi đúng, hành vi tốt.

- Kết thúc
